Bài 19. TẠO GIỐNG MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

 I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘT BIẾN

1. Quy trình: các bước chính

· Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến với loại, liều lượng tác nhân và thời gian thích hợp → tạo ra nguồn nguyên liệu ( biến dị di truyền)

· Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

· Tạo dòng thuần chủng.
 Lưu ý: Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả đối với vi sinh vật vì tốc độ sinh sản của chúng rất nhanh → ta có thể dễ dàng phân lập được các dòng đột biến, cho dù tần số đột biến gen thường khá thấp.

 2. Một số thành tựu tạo giống ở Việt Nam

a. Gây đột biến bằng các tác nhân vật lý:

· VD: 

- Bào tử của nấm Penicillium --- bị xử lí bằng tia phóng xạ → chủng Penicillium có hoạt tính pênixilin tăng gấp 200 lần.

- giống lúa Mộc Tuyền --- bị xử lí bằng tia gamma → giống lúa MT1 có nhiều đặc tính quý như: chín sớm, thấp và cứng cây, chịu chua, chịu phèn …

b. Gây đột biến bằng các tác nhân hoá học:

· Gây đột biến gen : giống táo Gia Lộc --- bị xử lí bằng NMU → táo má hồng cho 2 vụ quả/năm, quả to, thơm ngon hơn.

· Gây đột biến NST:   giống dâu tằm lưỡng bội 2n Bắc Ninh --- bị xử lí bằng cônsixin → giống tứ bội 4n, sau đó cho lai trở lại với giống dâu lưỡng bội 2n ( giống dâu tam bội 3n có bản lá dầy, năng suất cao ….

II. TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

1. Công nghệ tế bào thực vật

	
	Quy trình tạo giống
	Ý nghĩa

	Nuôi cấy tế bào, mô  thực vật
	Nuôi cấy tế bào, mô  thực vật trong ống nghiệm ( cho chúng tái sinh thành cây
	1 cây quý → quần thể cây quý đồng nhất về KG trong thời gian ngắn

	Lai tế bào xôma hay dung hợp tế bào trần
	- Loại bỏ thành tế bào của 2 loài trước khi đem lai

- Cho các tế bào đã mất thành tế bào của 2 loài vào môi trường đặc biệt để dung hợp với nhau → tế bào lai

- Đưa tế bào lai vào nuôi cấy trong môi trường đặc biệt 

→ chúng phân chia và tái sinh thành cây lai khác loài 
	- Nhân nhanh nhiều cây lai

- giống mới mang đặc điểm của cả  2 loài  mà  bằng cách lai hữu tính không thể thực hiện được.

	Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn 
	- C1:  Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm (  dòng tế bào đơn bội (  cây đơn bội (n) --- gây lưỡng bội hoá → cây lưỡng bội (2n)

- C2: Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm (  dòng tế bào đơn bội (n) --- dùng hoá chất (cônsixin) gây lưỡng bội hoá → cây lưỡng bội (2n)
	- Tạo được cây lưỡng bội có KG đồng hợp tử về tất cả các gen → tính trạng chọn lọc : rất ổn định.


2. Công nghệ tế bào động vật

 
  a) Nhân bản vô tính động vật

	Quy trình nhân bản vô tính ở  cừu Dolly

(Do Winmut - người Scôtlen phát hiện)
	Quy trình nhân bản vô tính ở động vật


	· Tách tế bào trứng của cừu (cho trứng) ra khỏi cơ thể → loại bỏ nhân. Tách tế bào tuyến vú của cừu khác (cừu cho nhân) → nuôi trong phòng thí nghiệm.

· Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã loại bỏ nhân.

·  Nuôi trứng đã được cấy nhân trong ống nghiệm →  thành phôi.

· Chuyển phôi vào tử cung của một cừu khác( cừu thứ 3) → cho mang thai →  đẻ tự nhiên.

* Cừu con sinh ra có kiểu hình giống hệt cừu cho nhân
	· Tách nhân tế bào từ tế bào cơ thể của động vật cần nhân bản.

· Chuyển nhân  vào một tế bào trứng trước đó đã lấy mất nhân (hoặc hủy nhân). 

·  Nuôi trứng đã được cấy nhân trong ống nghiệm →  thành phôi.

· Chuyển phôi vào tử cung của con cái →  cho mang thai →  đẻ tự nhiên.




* Ý nghĩa: 

-  Giúp tạo nhiều con con có KG y hệt con vật mẹ (có nhiều đặc tính quý)

-  Có ý nghĩa trong việc nhân bản động vật biến đổi gen (bài 20).

    
 b)  Cấy truyền phôi

- Chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi ->  cấy các phôi này vào tử cung của các con vật khác nhau -> tạo được nhiều con có kiểu gen giống nhau.
* Ý nghĩa: 

- Tăng nhanh giống vật nuôi quý hiếm, tăng năng suất trong chăn nuôi.
(((((
